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                                                             KHOA CƠ KHÍ
1, Đối với K43,K44, K45 Tổ chức đào tạo theo chương trình 150 tín chỉ
2, Đối với K41,K42 Tổ chức đào tạo theo chương trình 180 tín chỉ

Ngành Khóa Lớp TT Môn học Mã môn Số TC Tổng số TC
1 Đồ gá 110700 2
2 Máy công cụ 3a 110608 2
3 TK nhà máy cơ khí 110710 1
4 Công nghệ chế tạo máy 3a 110703 2
5 CNC & HT CAD/CAM 2a 110609 2
6 Tự động hóa QTSX 1a 110711 2
7 ĐA CNCTM 1a 110704 2
8 Tư tưởng HCM 170404 2
1 Máy công cụ 1a 110610 2
2 TĐH thủy khí trên MCC1a 110641 2
3 Cấu tạo động cơ đốt trong 130000 2
4 Dụng cụ cắt 2a 110507 2
5 Công nghệ chế tạo máy 1a 110701 3
6 ĐAMH dụng cụ cắt 1a 110504 1
7 Đàn hồi ứng dụng 130018 1
8 Công nghệ CT phôi 2a 110203 2
9 Máy nâng chuyển 110803 2
1 Lịch sử Đảng 170403 3
2 Toán 4 BAS302 3
3 Sức biền vật liệu MEC305 3
4 Kỹ thuật đo lường 1 TEE301 2
5 Vẽ Kỹ thuật cơ khí MEC307 2
6 Nguyên lý máy MEC303 3
1 NLCB CN Mác lê (HP1) BAS114 2
2 Toán 3 BAS205 4
3 TA 3 BAS207 2
4 Cơ lý thuyết 1 BAS201 2
5 GDTC 3 BAS206 1
6 Môi trường và con người FIM101 2
7 Kỹ thuật nhiệt BAS204 2
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Cơ khí Chế tạo máy

K41 K41CCM1-6 15

K42 K42CCM1-6 17

16

K44 17

Cơ khí Chế tạo máy

K43 KC1-10



8 Đại cương về KT MEC201 3
1 Tính toán oto máy kéo 130005 3
2 Thí nghiệm ôto 130006 1
3 KT & chuẩn đoán ô tô -MK 130007 3
4 CN sửa chữa ô tô - MK 130008 2
5 Hệ thống phun nhiên liệu 130014 2
6 Đồ án ô tô 130016 1
7 KT an toàn và môi trường 110707 2
8 QTDN 190303 3
9 TT Hồ Chí Minh 170404 2
1 CN chế tạo máy 2a 110770 2
2 ĐA CN chế tạo máy 110701 1
3 Máy nâng chuyển 110803 2
4 LT động cơ đốt trong 130001 3
5 LT ôtô máy kéo 130003 3
6 Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn 130009 1
7 Dao động kỹ thuật 110906 1
1 Thiết bị luyện gang 110811 2
2 KT điều khiển tự động 110600 3
3 Máy nâng chuyển 2 110804 1
4 ĐAMH TK lỗ hình trục cán 110854 1
5 KT an toàn và môi trường 110707 2
6 ĐAMH Công nghệ CTM 110774 1
7 Trang bị điện trên MCC 120281 2
8 QTDN 190303 3
9 TT Hồ Chí Minh 170404 2

Cơ khí Động lực K41 K41CĐL

19

K42 K42CĐL 13

17Cơ khí luyện kim K41 K41CLK


